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1 2027258651 Đỗ Văn Chín ######### Quảng Nam Nam B20KKT 0
Kho bạc Nhà nước TP Tam Kỳ (Quảng 

Nam)
TS. Phan Thanh Hải 0905185195 6.48 2.52 73673

Nhóm 

trưởng
0905660154

2 2026258559 Trà Thị Hương Thơm ######### Quảng Bình Nữ B20KKT 0 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình TS. Phan Thanh Hải 0905185195 7.27 3.01 73882 0962536777

3 2027258553 Nguyễn Hoài Phƣơng ######### Đà Nẵng Nam B20KKT 1 Công ty Cổ phần POPODOO Đà Nẵng ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935369484 7.32 3.12 74176
Nhóm 

trưởng
0905584059

4 1926262928 Nguyễn Thị Thanh Lam ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 0 Công ty TNHH Khởi Phát TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 9.00 3.86 72713
Nhóm 

trưởng
0984163396

5 2027258565 Trần Lê Minh Tuấn ######### Quảng Nam Nam B20KKT 0 Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 7.73 3.33 72719 0932115527

6 2027258543 Trần Hữu Võ Đông ######### Quảng Nam Nam B20KKT 0
Kho bạc Nhà nước huyện Nông Sơn 

(Quảng Nam)
ThS. Nguyễn Lê Nhân 0935792929 6.59 2.58 73695 0985922821

7 2026258546 Phạm Thị Thúy Hoa ######### Đà Nẵng Nữ B20KKT 0 Doanh nghiệp tư nhân TOÀN NI ThS. Nguyễn Lê Nhân 0935792929 7.21 3.02 73867
Nhóm 

trưởng
01263681353

8 2026258556 Nguyễn Ngọc Hương Sen ######### Quảng Nam Nữ B20KKT 0

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & 

Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà 

Nẵng

ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 7.67 3.30 73665
Nhóm 

trưởng
01226391243

9 2026258552 Võ Thị Bảo Nhi ######### Quảng Nam Nữ B20KKT 0
Công ty Cổ phần môi trường đô thị 

Quảng Nam
ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 7.10 2.94 73881 0935189050

10 2026268525 Dương Thị Bích Phƣợng ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 0 Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 7.93 3.48 73679
Nhóm 

trưởng
01657567895

11 2026268506 Trần Thị Thanh Hà ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 1
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và 

sản xuất Hiệp Nghĩa
TS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 7.48 3.24 73891 01229449998

12 2026268518 Trần Thị Bích Ngọc ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 0 Công ty Cổ phần Xuyên Việt ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 8.45 3.74 73661
Nhóm 

trưởng
0989499383
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HƢỚNG DẪN
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13 2026268522 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 0 Công ty TNHH Phú Gia Trí ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 8.13 3.53 73895 0935072277

14 2026258548 Võ Hồ Thiên Hƣơng ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 0 Công ty Cổ phần Quốc Đô - VIBITECH TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 7.77 3.33 72718 01288659052

15 2026268516 Nguyễn Thị Thùy Mai ######### Đà Nẵng Nữ B20KDN 0
Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp II 

Đà Nẵng
TS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 8.96 3.88 73870

Nhóm 

trưởng
0914739229

16 2026268528 Nguyễn Anh Thƣ ######### Quảng Nam Nữ B20KDN 0
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Trung Á
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 8.39 3.67 73380

Nhóm 

trưởng
01683582361

17 2026268536 Phan Thị Như Ý ######### Quảng Nam Nữ B20KDN 0
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam 

Hiển
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 7.75 3.31 73660 01224752640

18 2026268513 Nguyễn Thị Liền ######### Quảng Nam Nữ B20KDN 0
Công ty TNHH Một thành viên Thương 

mại và dịch vụ Hùng An Bình
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 7.52 3.17 73869

Nhóm 

trưởng
0983113116

19 2026268509 Võ Thị Tuyết Hồng ######### Quảng Nam Nữ B20KDN 0
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tấn 

Tài Lộc
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 7.50 3.16 73880 0905156853

20 2026258539 Cao Thị Kim Chi ######### Gia Lai Nữ B20KKT 0
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Bảo Trí Nam
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 7.43 3.13 74173 0905690329

21 2026258550 Nguyễn Hoàng Yến Nhi ######### Quảng Nam Nữ B20KKT 0
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương 

Thiện Duyên
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 6.72 2.68 73886

Nhóm 

trưởng
0905627027

22 2026268532 Võ Minh Trang ######### TT Huế Nữ B20KDN 0 Công ty Cổ phần công trình 875 ThS. Lê Anh Tuấn 0914741989 7.71 3.34 72720
Nhóm 

trưởng
01222484993

23 2026258554 Nguyễn Thị Như Phƣợng ######### Đà Nẵng Nữ B20KKT 0 Công ty Cổ phần SAIGONSHIP Đà Nẵng ThS. Lê Anh Tuấn 0914741989 6.55 2.56 73391 0905319990

24 2026258537 Trần Viết Huyền Anh ######### Quảng Nam Nữ B20KKT 0 Công ty Cổ phần VINACONEX 25 ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 7.86 3.41 72716
Nhóm 

trưởng
0904919717
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GIẢNG VIÊN 

HƢỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

25 2027268511 Nguyễn Đức Quang Kim ######### Quảng Nam Nam B20KDN 1 Công ty Cổ phần VINACONEX 25 ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 6.06 2.37 72890 0974330528

26 2027258560 Lê Văn Thu ######### Đà Nẵng Nam B20KKT 1
Kho bạc Nhà nước huyện Hòa Vang (Đà 

Nẵng)

ThS. Nguyễn Thị 

Khánh
Vân 0985010800 6.04 2.25 73400

Nhóm 

trưởng
0905269655

27 2027258564 Trần Thanh Tuân ######### Quảng Nam Nam B20KKT 1 Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
ThS. Nguyễn Thị 

Khánh
Vân 0985010800 6.14 2.26 73667 0987931868

28 2027258563 Nguyễn Viết Trung ######### Quảng Nam Nam B20KKT 1
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán 

AAC
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 6.76 2.64 73694 0906491949

29 2026258540 Trương Thị Kim Chi ######### Quảng Trị Nữ B20KKT 0
Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 

M.Long
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905205783 8.46 3.74 74173

Nhóm 

trưởng
01648173781

30 2026268508 Đinh Thị Hồng ######### Quảng Bình Nữ B20KDN 0
Chi nhánh công ty cổ phần Phát triển 

phần mềm ASIA tại Đà Nẵng
ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155 7.85 3.39 73671 01284046820

31 2026268531 Trần Thị Quỳnh Trâm ######### TT Huế Nữ B20KDN 0
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Petrolimex Đà Nẵng
ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155 8.60 3.78 73670

Nhóm 

trưởng
0906441322

Đà Nẵng, ngày……tháng……năm 2015

LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT & CNTN

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang PGS.TS Lê Đức Toàn
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